Phụ lục 04
DANH SÁCH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CẤP TỈNH (2017 – 2022)

	Stt
	Tên ý tưởng/đề tài/dự án
	Tác giả/ Nhóm tác giả

	Năm 2018 (12)
	

	1
	Kinh doanh - Giới thiệu- Quảng bá đặc sản Quảng Nam
	Dương Thị Ngọc Liễu

 

	2
	Sản suất kinh doanh các sản phẩm tinh bột nghệ
	Nguyễn Hoàng Vy



	3
	Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm bào ngư
	Hợp tác xã Nông nghiệp Thu Bồn

	4
	Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông kết hợp với nuôi cá bống tai tượng trong ao đất
	Đoàn Công Lâm

	5
	Mô hình trồng rau sạch theo công nghệ thủy canh, trồng rau mầm
	Hồ Công Thái

	6
	Phở sắn Caromi
	Dương Ngọc Ảnh 

	7
	Đèn gỗ Hoian Lamp ứng dụng công nghệ CNC
	Công ty TNHH SXTMDV Thịnh Nghi

	8
	Đèn Led chiếu sáng đô thị 3 cấp công suất
	Phạm Phú Hiển 

	9
	Xây dựng mô hình cung ứng chế phẩm sinh học Trichoderma –Natricho
	TT Ứng dụng và TT KHCN

	10
	Kế thừa và phát triển làng nghề thủ công từ len sợi
	Nguyễn Thị Huỳnh Nga  

	11
	Tổ chức tour du lịch cho trẻ em
	Nguyễn Trần Cẩm Giang 

	12
	Thiết bị điều khiển thông minh SaNa
	Đinh Thanh Sang 

	Năm 2019 ( 20)
	

	13
	“Bánh chưng Bà ba Hội” 
	Phạm Thị Hội và Huỳnh Thị Thu Thủy

	14
	“Xây dựng Nhóm trẻ độc lập Tư thục Mầm non Ngôi nhà nhỏ và Trung tâm Phát triển Kỹ năng & Khoa học STEAM 
	Nguyễn Thị Hồng Sanh. 

	15
	“Trà túi lọc từ dược liệu Hà Vy” 
	 Lương Nguyên Hà. 

	16
	“Kinh doanh các sản phẩm làm từ bẹ chuối và mo cau” 
	Phan Quang Dự.

	17
	“Túi gội đầu thảo dược” 
	Trần Thị Thủy Tiên

	18
	“Heo thảo mộc xứ Quảng”
	Huỳnh Đức Tường

	19
	“Tái sử dụng bã cà phê làm mỹ phẩm thiên nhiên” 
	Nguyễn Thị Mẫn Vy 

	20
	“Mô hình du lịch homestay Cơ tu” 
	Clâu Lanh

	21
	“Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trên nguồn cơ chất tổng hợp” 
	nguyễn Thành Luận

	22
	“Khôi phục phát triển nghề truyền thống trồng dâu - Nuôi tằm - Ươm tơ - Dệt lụa gắn với du lịch trải nghiệm làng nghề Mã Châu” 
	Trần Thị Yến

	23
	“Hương bột - Phát triển cùng nông dân” 
	Lê Thị Hương

	24
	“Sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao”
	Bình Nguyên, Thăng Bình .

	25
	“Hải sản khô Cô Kiệu” 
	Phạm Thị Ly Na

	26
	“Mô hình trồng nấm sạch khép kín” 
	Nguyễn Chương

	27
	“The Cham Village” 
	Lê Thị Bích Công

	28
	“Du lịch sinh thái gắn kết cam bản địa Tây Giang” 
	Ríah Dung

	29
	“Dịch vụ đi chợ thuê, bảo vệ thương hiệu thực phẩm sạch và truy xuất nguồn gốc” 
	Bùi Thị Tuyết Nhung

	30
	“Dầu mè dinh dưỡng Sống Sạch”

	Nguyễn Thị Tố Nga 

	31
	“Phát triển dược liệu quý Mười Cường” 
	Hồ Thị Mười 

	32
	“Nuôi ruồi lính đen làm thức ăn hữu cơ trong chăn nuôi” 
	Nguyễn Chánh Tín 

	Năm 2020 ( 29)
	

	33
	Dược mỹ phẩm hữu cơ Hena Lab-Viên xông thảo dược 
	Trần Thị Thủy Tiên

	34
	Sản xuất Nấm an toàn
	Lê Ngộ 

	35
	 Chè Bancha An Bằng
	Ngô Văn Chi

	36
	Chăn nuôi Dúi thuần chủng kết hợp trồng cây dược liệu
	Huỳnh Thế Toàn 

	37
	Sản phẩm hữu cơ, giá thể đất trồng nông nghiệp sạch
	Nguyễn Văn Thành 

	38
	  Kinh doanh café và nông sản “Ka Nung”
	Arất Nung

	39
	Sản xuất mỹ phẩm từ trái Nhàu và thảo mộc tự nhiên. 
	Nguyễn Thị Dũng

	40
	Lò gạch cũ Farmstay 
	Lê Thanh Nga

	41
	Nghiên cứu, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Cà Gai leo tỉnh Quảng Nam.

Công ty Cổ phần nghiên cứu và Phát triển Dược liệu Đại Việt 
	Nguyễn Việt Thiên 

	42
	Sản phẩm mỹ nghệ, giáo cụ dạy học và đồ chơi giáo dục sớm cho trẻ bằng nguyên liệu gỗ Quế Trà My
	Công ty TNHH Nội thất Hồng Phúc



	43
	Du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Tràng Tràm – Thăng Bình
	Phan Đức Tư



	44
	 Liên kết nuôi Dúi thương phẩm 
	Nguyễn Thị Phượng 

	45
	 Bột ngũ cốc cô Một 
	Nguyễn Thị Tiến 

	46
	 Liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ tinh bột Ngãi
	Phạm Thị Mỵ Nương



	47
	Dầu tràm Linh Vũ 
	Bùi Thị Nguyệt 

	48
	Nước mắm Hai Hiền 
	Nguyễn Thị Hiền 

	49
	Phát triển chuỗi liên kết trồng trọt - chăn nuôi theo hướng bền vững
	Đỗ Dương Thị Đông Phương

	50
	Mo cau xứ Tiên 
	Phan Vũ Hoài Vui 

	51
	Chuối sấy dẻo Nam Trà My  
	Nguyễn Thị Thu Quyên

	52
	 Bánh tráng cuốn Hương Huệ 
	Đặng Thị Hương 

	53
	 Rượu cần Phước Sơn 
	Nguyễn Thị Nhật Kiều

	54
	 Bột mầm đậu nành nguyên xơ 
	Lương Thị Hương Sen

	55
	Nước mắm truyền thống cô Chung
	Trần Thị Chung

	56
	Du lịch trải nghiệm cộng đồng Trà Nhiêu 
	Nguyễn Thị Lạc 

	57
	Sản phẩm Thịt heo dầm nước mắm - Bà Ba Thê
	Đoàn Thị Hà 

	58
	Dự án Bánh Tổ HIỀN PHẠM  
	Phạm Thị Thu Hiền

	59
	Ống hút tre và các sản phẩm từ tre 
	Hà Thị Thảo 

	60
	Cây giống và sản phẩm cam giấy Tiên Hà
	Nguyễn Thị Tuyết Lan

	61
	 Sợi Ngọc xứ Quảng Hà Nha, 
	Kiều Bảo Hân 

	Năm 2021

	62
	Gạo lứt rẫy Bh. Nong– Bay xa hương rừng xứ Quảng
	Võ Thị Minh Nga

Công ty TNHH sản xuất TMDV Phương Nga

	63
	Bê tông tính năng cao – sản phẩm bền vững công trình xây dựng
	Phạm Khắc Thịnh 

Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Miền Trung

	64
	Cẩm Phú-Gò Nổi, Làng du lịch văn hóa nông nghiệp xanh
	Nguyễn Phong Lợi

Hợp tác xã nông nghiệp làng Cẩm Phú – Gò Nổi

	65
	Nấm lim xanh an toàn – sản phẩm cho mọi gia đình
	Kiều Đông

Công ty TNHH Dược liệu CSTE Hội An

	66
	Cà phê hoà tan nấm lim xanh
	Đào Duy Linh 

Công ty CP Nấm Linh Chi Quảng Nam

	67
	Đánh thức giá trị cây nhàu
	Bùi Thị Tuyết Nhung

Cơ sở Bestone 

	68
	Bảo Trân – Tổ yến ăn liền, mọi việc đều tiện
	Phạm Thị Thanh Thảo

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Trân

	69
	Nhà máy dầu nguyên chất Đất Quảng Bảo Tâm
	Phạm Văn Huệ

HTX sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm

	70
	Ngọt đắng rừng Ngọc Linh – Sâm Ngọc Linh mật ong
	Lê Thị Bích Luyện  

Công ty TNHH Triết Minh

	71
	Dừa nướng Bảo Linh – hương vị quê nhà
	Phan Đình Tuấn và Huỳnh Thị Tuấn Lộc

Hiệu bánh Bảo Linh

	72
	Du lịch làng nghề và phát triển sản vật khoai lang Trà Đỏa
	Nguyễn Thị Thành Vinh

Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Trà Đỏa

	73
	Thuần hóa cá chép KOI "MADE IN JAPAN" chất lượng cao
	Nguyễn Ngọc Hân

Công ty TNHH MTV GOKUHAN KOI

	74
	Áo dài cách tân Anh Phạm – sản phẩm lụa tơ tằm Việt
	Phạm Thị Anh

NTK Áo dài Anh Phạm

	75
	Nền tảng marketing chuyên nghiệp – gia tăng thương mại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
	Phan Phước Vinh

Công ty TNHH Truyền thông - Thương mại và Dịch vụ Nhiên Media

	76
	Trà Hồng đẳng sâm Ngọc Linh
	Nguyễn Thành Đô

Công ty CP Feco Aquaponic

	77
	Đặc sản vùng cao Ctu, Quảng Nam (Cao Kích, Cao Đẳng Sâm, Chè dây) trên nền tảng khoa học
	Nguyễn Ba Hiển

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Thiên Bình

	78
	Bơm nước năng lượng mặt trời
	Phạm Phú Hiển

Công ty TNHH TM&DV Phú Hiển Light

	79
	Đất sạch hữu cơ sông Thu
	Phạm Thị Phương Ly

Cơ sở sản xuất dinh dưỡng cây trồng M.R King

	80
	Trứng gà ác Hảo Nhân – Chất lượng cho bửa ăn hàng ngày
	Phạm Thị Nhân

Cơ sở kinh doanh trứng gà ác Hảo Nhân

	81
	Bánh dừa nướng Quý Thu
	Lưu Thị Thu

Công ty TNHH sản xuất thương mại Quý Thu

	82
	Nước mắm truyền thống Ngọc Lan, đặc sản biển Quảng Nam
	Lê Thị Ngọc Ánh

Hợp tác xã Ngọc Lan, Tam Kỳ, Quảng Nam

	83
	Thảo mộc đất mẹ-chắp cánh ước mơ xanh
	Ngô Thị Hoa Chi 

và Lương Anh Thư 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiyou Farm

	84
	Bột ớt sim núi rừng Trà My Lê Luân
	Võ Thị Hồng Lê

Hộ kinh doanh Lê Luân

	85
	Dạy nghề makeup chuyên nghiệp
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Cơ sở Ngoc Inspire

	86
	Yến chất vùng đất thiêng
	Lê Viết Bình Phương

Yến sào Phuong’s House

	87
	Ngũ cốc thảo mộc Hồng An
	Huỳnh Tấn Nguyên

Hộ kinh doanh Hồng An

	88
	Hàu sữa Trường Giang, sản phẩm từ phương pháp treo dây bè nổi
	Trần Thị Ái Vân

	89
	Mỳ Ngũ Sắc Quảng Nam
	Hứa Đại Dương 

Hợp tác xã Địch Yên, Tiên Phước

	90
	Phuc Nguyen Rose

Trà Hoa hồng
	Nguyễn Thị Phúc

Cơ sở sản xuất và kinh doanh hoa hồng Phúc Nguyễn

	91
	Chuỗi cửa hàng giò chả Nam Khánh – Duy Xuyên
	Trần Thị Vy Chung

Cửa hàng giò chả Nam Khánh

	92
	Dầu gội bưởi Hồng Vân
	Nguyễn Thị Hồng Vân

Hộ kinh doanh dầu gội Bưởi Hồng Vân

	93
	Rau, củ, quả Phú Ninh – An toàn cho bữa ăn gia đình
	Trần Thị Thu Nguyên
HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thành

	94
	Mứt bưởi Đại Bình bà The
	Nguyễn Thị Thanh Thu

Hộ kinh doanh mứt vỏ bưởi Bà The Đại Bình

	95
	Thịt heo chà bông bà Ba Hội
	Huỳnh Thị Thu Thủy

Cơ sở bánh chưng Bà Ba Hội

	96
	Mật ong dú Kỳ Tân 
	Huỳnh Văn Trưởng

Cơ sở mật ong Huỳnh Trưởng

	97
	Viên nghệ mật ong và kẹo tỏi đen Tabitha
	Đặng Thị Tố Nga

Hộ kinh doanh Tố Nga đặc sản quê hương

	98
	Shipping Men – chăm lo tận nhà
	Hà Nhật Ánh

Công ty TNHH KHP Hoa Phong

	99
	Hệ thống Viện da liễu thẩm mỹ Dr.AQUA
	Phạm Thị Huyền Trang

Viện da liễu thẩm mỹ Dr.AQUA

	100
	Quả cưới uyên ương – Hạnh phúc bền lâu
	Nguyễn Thị Mai Ánh

Cơ sở bánh kem quả cưới Sự Ánh

	101
	Thiết bị tập phản xạ, bộ pháp và di chuyển trong môn cầu lông. 
	Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Đặng Quốc Hưng 

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

	102
	Nâng tầm cây đốt – sản phẩm làm sạch mọi nhà
	Nguyễn Thị Mỹ Sương

Công ty TNHH Sản xuất Thương Mai Tuấn Chính

	103
	Nắng Cosmetics – Dược liệu và chế phẩm sinh học ứng dụng
	Nguyễn Thị Diệu Hằng

	104
	Mỳ Quảng tiện ích
	Phan Thị Huệ

Hộ kinh doanh Mì Quảng tươi cô Huệ

	105
	Sản xuất vật liệu và phụ gia chống thấm “ Chống thấm vượt thời gian” 
	Huỳnh Thanh Qua

Công ty Cổ phần MOZART Việt Nam


